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Bài Thứ 27 – Thể Thức Chỉ Định  

Bài thực hành 27 - Dạng thức biến thể và cách sử dụng thể thức chỉ định  

A - Phân tích thể thức chỉ định.  

Danh từ. Giống đực. S.ít. Danh từ. Giống cái. S.ít. 
Danh từ. Giống cái. 
S.nh. 

Danh từ. Giống đực. 
S.nh. 

Đối cách. Giống đực. S.nh. 
Danh từ / Đối cách. 
Giống trung. S.ít. 

Danh từ / Đối cách. 
Giống trung. S.nh. 

Tặng cách. Giống đực / Giống 
trung. S.nh. 

Tặng cách. Giống cái. 
S.ít. 

Thuộc cách. Giống đực / 
giống trung.  S.ít. 

Thuộc cách. Giống đực /giống 
cái / giống trung. S.nh. 

Danh từ. Giống cái. 
S.ít. 

 

B - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

Vào ngày đó  Vào giờ đó 

Dân này Người tôi tớ đó 

Người phụ nữ đó không Vào những ngày đó 

Vào đêm đó Người đó ở đâu? 

Các dấu hiệu này Anh có thấy người phụ nữ đó không? 

Phước hạnh (là) cho người tôi tớ này  Sau những ngày đó 

Tất cả những điều đó (là) xấu xa Vào giờ đó trong đêm 

 

C - Phần Phiên Dịch các câu sau đây.  

Vì con của tôi đây tưởng đã chết [Lu-ca 15:24] 

Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của 
Ta vậy. [Mác 3:35] 

Các ngươi thuộc về thế gian nầy, Ta không thuộc về thế gian nầy. [Giăng 8:23] 

 “Bịnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời” [Giăng 
11:4] 
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Bài thực hành  27 - Từ vựng  

Đ - Phần Phiên Dịch – anh chị hãy thực hiện càng nhanh càng tốt. 

Lời Anh/chị ấy trở nên Các lời 
Anh/chị ấy đã 
là 

Làm sao, bằng cách 
nào 

Anh đó Chị (cô, bà) đó Vì thế, vì vậy 

Cô đó, chị đó, bà đó Những người này 
Làm sao, bằng cách 
nào 

Anh ấy là 

Vì thế, vì vậy  
Làm sao, bằng cách 
nào 

Những lời (từ ngữ) 
Điều đó, việc 
đó 

 

E - Phần Phiên Dịch.  

Ðây là lý do tại sao Cha thương yêu Ta ... 

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ... 

… nên thế gian ghét các ngươi.  

Giăng đến làm báp-têm trong đồng hoang …  

Ai thuộc về Ðức Chúa Trời thì nghe lời Ðức Chúa Trời. Vì lẽ đó nên các ngươi 
không nghe, bởi các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời.”  

 


